	BẢNG MÔ TẢ ĐỀ  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: VẬT LÍ LỚP 9




	Tên

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm


	1. Nêu được điện trở của mỗi dây dẫn đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện của dây dẫn đó. 

2. Phát biểu được định luật Ôm đối với một đoạn mạch có điện trở. 

3. Viết được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp, măc song song

4. Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với vật liệu làm dây dẫn.


	5. Nêu được điện trở của một dây dẫn được xác định như thế nào và có đơn vị đo là gì.

6. Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với độ dài dây dẫn, với tiết diện của dây dẫn và vật liệu làm dây dẫn.


	7. Vận dụng được định luật Ôm để giải một số bài tập đơn giản.

8. Tính được điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp, mắc song song gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần.

9. Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch mắc nối tiếp, mắc song song.
	
	

	Số câu hỏi
	9
	1
	2
	
	
	1
	
	
	13

	Số điểm,

Tỉ lệ %
	3,0

(30,0)
	1,0

(10,0)
	0,67

(6,7)
	
	
	1,0

(10,0)
	
	
	5,67

(56,7)

	Công và công suất của dòng điện
	
	1. Nêu được ý nghĩa của số vôn, số oát ghi trên dụng cụ điện.

2. Viết được công thức tính công suất điện.

3. Nêu được một số dấu hiệu chứng tỏ dòng điện mang năng lượng.

4. Viết được công thức tính điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch.


	5. Vận dụng được công thức 
[image: image1.wmf]P

 = U.I đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.

6. Vận dụng được công thức A = 
[image: image2.wmf]P

.t = U.I.t đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.


	8. Vận dụng được các công thức tính công, điện năng, công suất đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng.


	

	Số câu hỏi
	
	
	4
	1
	
	1
	
	1
	7

	Số điểm,

Tỉ lệ %
	
	
	1,33

(13,3)
	1,0

(10,0)
	
	1,0

(10,0)
	
	1,0

(10,0)
	4,33

   (43,3)

	TS câu hỏi
	9
	1
	6
	1
	
	2
	
	1
	20

	TSố điểm,

Tỉ lệ %
	3,0

(30,0)
	1,0

(10,0)
	2,0

(20,0)
	1,0

(10,0)
	
	2,0

(20,0)
	
	1,0

(10,0)
	10,0

(100)
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	Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
	

	


	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng trong các câu sau
Câu 1: Dòng  điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị nào:

    A. Nồi cơm điện                   B.mỏ hàn              

    C. máy khoan                       D. bàn là 
Câu 2. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?
A. Vật liệu làm dây dẫn                          B. Khối lượng của dây dẫn
C. Chiều dài của dây dẫn                       D. Tiết diện của dây dẫn

Câu 3: Dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện s, làm bằng chất có điện trở suất là ( thì điện trở tính theo công thức:

A.  R =(  
[image: image4.wmf]S

l

                                B.   R =  (  l S                 

 C. R =  (  
[image: image5.wmf]l

S

                                 D.    R = l  
[image: image6.wmf]S

r

       

Câu 4: Trên 1 bóng đèn có ghi 6V - 3W. Cường độ dòng điện qua bóng khi nó sáng bình thường là: 

A. 0,5A                   B. 2A             C. 18A               D. 12A

Câu 5: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song, điện trở tương đương của mạch là 
    A. Rtđ = R1 + R2                          B.  Rtđ =  
[image: image7.wmf]12
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    C. Rtđ = 
[image: image8.wmf]12
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                             D.  Rtđ = 
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Câu 6. Đơn vị của cường độ dòng điện là:

   A.  N      ;         B.  V           ;      C. A            ;         D.  
[image: image10.wmf]W


Câu 7. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch 
A. Bằng tổng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.
B. Bằng hiệu các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.
C. Bằng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần .
D. Luôn nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần.

Câu 8  Trên một bóng đèn có ghi 220V-75W. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. 220V là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

B. 220V là hiệu điện thế định mức giữa hai đầu đèn
C. 75W là cường độ dòng điện định mức.


D. 75W là Công suất của đoạn mạch.

Câu 9: Theo công thức: R =
[image: image11.wmf]I

U

 , khi hiệu điện giữa hai đầu dây dẫn tăng lên 2 lần thì điện trở của dây dẫn như thế nào ?

     A. Tăng 2 lần                              B. Giảm 2 lần               

     C. Không thay đổi                      D. Tăng 4 lần  

Câu 10: Một dây dẫn có chiều dài 
[image: image12.wmf]l

, tiết diện s thì có điện trở là R. Nếu cắt dây thành  4 đoạn bằng nhau thì điên trở R0  của mỗi đoạn là:

    A. R0 =
[image: image13.wmf]l

R

   ;  B. R0 = R.
[image: image14.wmf]l



 EMBED Equation.3  [image: image15.wmf]     ;   C. R0 = R.4    ;      D. R0​ = 
[image: image16.wmf]4

R


Câu 11: Công thức liên hệ giữa cường độ dòng điên trong mạch chính với cường độ dòng điên qua các mạch rẻ trong đoạn mạch mắc song song là :

  A. I = I1​ = I2   ;      B. I = I1 - I2    ;          C. I = I1 +I2  ;              D. I = I1. I2
Câu 12: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn giảm đi một nửa thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là :

  
A. Tăng gấp đôi .                          B. Giảm đi một nửa       

C. Không đổi                                D. Giảm đi 2 lần 

Câu 13:  Xác định điện trở của dây dẫn, bằng dụng cụ nào sau đây ?

   A. Lực kế           B. Ampekế                C. Vônkế             D. Ampekế và Vônkế.

Câu 14: Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào không phải là đơn vị của công?

  A. Jun(J)                    B. W.s                    C. Kw.h                       D. V.A

Câu 15: Hãy chọn công thức đúng trong các công thức sau đây:

    A.  P = U.I.t            B. P = I2.R            C. P  = U2.R              D. P  =  U/I      
B/TỰ LUẬN

Câu 16: (1đ) Phát biểu định luật Ôm. Viết hệ thức định luật, nêu kí hiệu và đơn vị các đại lượng.?

Câu 17:(1đ) Cho điện trở R1= 4
[image: image17.wmf]W

, mắc song song với điện trở R2 = 6Ω vào mạch điện có hiệu điện thế 6V. 
a/ Tính điện trở tương của mạch. 
b/ Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
Câu 18: Một nồi cơm điện có ghi trên vỏ là 220V- 400W được sử dụng với hiệu điện thế 220 V, trung bình mỗi ngày sử dụng 2 giờ.
a/ Tính điện trở của dây nung.
b/ Tính cường độ dòng điện chạy qua dây khi đó

c/ Tính điện năng mà nồi tiêu thụ trong 30 ngày.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I LÝ 9 ( mã đề 001)
I/TRẮC NGHIỆM  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	C
	B
	A
	A
	C
	C
	A
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	D
	B


II/TỰ LUẬN

Câu 16: - Đúng nội dung định luật                    0.5đ

             - Đúng công thức                                  0.25đ


   - Đúng tên và đơn vị từng đại lượng    0.25đ

Câu 17: - Rtđ = 2,4 Ω                 0.5đ
· I1 = U/ R1= 6/ 4 = 1.5 (A)                  0.25đ
· I2 = U/ R2= 6/ 6 = 1 (A)                    0.25đ
Câu 18: (3điểm)

a. Tính đúng điện trở của dây nung R=  U2/ P = 121 Ω    (1 điểm)
( Viết đúng công thức 0,25 điểm)

( Thay số tính đúng kết quả 0,75 điểm)

b. Cường độ dòng điện chạy qua dây nung:  I = U/R = 220/121 = 1,81 A

( Viết đúng công thức 0,25 điểm)

( Thay số tính đúng kết quả 0,75 điểm)

c. Điện năng mà nồi tiêu thụ rong 30 ngày: A = P.t = 400.2.3600.30 = 86400000 J
= 24 KWh

( Viết đúng công thức 0,25 điểm)

( Thay số tính đúng kết quả 0,75 điểm)
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	(Đề có 2 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
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	ĐIỂM
	LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

	
	


A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1:  Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song, điện trở tương đương của mạch là 
    A. Rtđ = R1 + R2                          B.  Rtđ =  
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    C. Rtđ = 
[image: image22.wmf]12
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                             D.  Rtđ = 
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Câu 2:  Đơn vị của điện trở là gì?

A.  Ôm mét
B. Ôm
C. Ampe
D. Vôn
Câu 3 Dây dẫn có chiều dài l, có tiết diện s, làm bằng chất có điện trở suất là ( thì điện trở tính theo công thức:

A.  R =(  
[image: image24.wmf]S

l

                                B.   R =  (  l S                 

 C. R =  (  
[image: image25.wmf]l

S

                                 D.    R = l  
[image: image26.wmf]S
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Câu 4:  Ý nghĩa của điện trở là gì?


A. Điện trở biểu thị chất liệu làm dây dẫn.

B. Điện trở càng lớn thì dây dẫn điện càng tốt.

C. Điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn.

D. Điện trở biểu thị độ dài của dây dẫn.
Câu 5:  Trong bóng đèn dây tóc, điện năng được biến đổi thành những dạng năng lượng nào?


A. Quang năng, nhiệt năng.  
B. Cơ năng, nhiệt năng.  

C. Cơ năng, quang năng.
D. Hóa năng, nhiệt năng.
Câu 6:  Trên một bóng đèn có ghi 220V-75W. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. 220V là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.

B. 220V là hiệu điện thế định mức giữa hai đầu đền
C. 75W là cường độ dòng điện định mức.


D. 75W là Công suất của đoạn mạch.
Câu 7:  Hệ thức của định luật Jun – Len-xơ là:


A. Q=IRt
B. Q=I2Rt
C. Q=URt
D. Q=IR2t

Câu 8:  Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?
A. Vật liệu làm dây dẫn                          B. Khối lượng của dây dẫn
C. Chiều dài của dây dẫn                       D. Tiết diện của dây dẫn

Câu 9: Một dây dẫn có chiều dài 
[image: image27.wmf]l

, tiết diện s thì có điện trở là R. Nếu cắt dây thành  4 đoạn bằng nhau thì điên trở R0  của mỗi đoạn là:

    A. R0 =
[image: image28.wmf]l

R

   ;  B. R0 = R.
[image: image29.wmf]l



 EMBED Equation.3  [image: image30.wmf]     ;   C. R0 = R.4    ;      D. R0​ = 
[image: image31.wmf]4
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Câu 10:  : Theo công thức: R =
[image: image32.wmf]I
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 , khi hiệu điện giữa hai đầu dây dẫn tăng lên 2 lần thì điện trở của dây dẫn như thế nào ?

     A. Tăng 2 lần                              B. Giảm 2 lần               

     C. Không thay đổi                      D. Tăng 4 lần  

Câu 11:  Trên 1 bóng đèn có ghi 6V - 3W. Cường độ dòng điện qua bóng khi nó sáng bình thường là: 

A. 0,5A                   B. 2A             C. 18A               D. 12A

Câu 12:  Đơn vị của cường độ dòng điện là:

   A.  N      ;         B.  V           ;      C. A            ;         D.  
[image: image33.wmf]W


Câu 13:  Trong các đơn vị sau đây đơn vị nào không phải là đơn vị của công?

  A. Jun(J)                    B. W.s                    C. Kw.h                       D. V.A
Câu 14:  Định luật Jun – Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành:


A. Hóa năng.
B. Cơ năng.
C. Nhiệt năng.

D. Năng lượng ánh sáng.

Câu 15:  Mắc song song 2 điện trở R1 và R2 vào hiệu điện điện U=220V thì:


A. U1-U2=110V
B. U1=U2=110V
C. U1=U2=220V
D. U1+U2=220V

B. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (1đ) Phát biểu nội dụng định luật Ôm. Viết hệ thức định luật, nêu kí hiệu và đơn vị các đại lượng.?
Câu 2: (1đ) Cho mạch điện gồm 2 điện trở R1 = 10Ω và R2 = 6Ω mắc nối tiếp với nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB = 16V.

a/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b/ Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch.

Câu 3: (3đ) Một bếp điện có điện trở R=88Ω. Mắc bếp điện này vào hiệu điện thế 220V. 

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua bếp
b. Tính công suất của bếp và nhiệt lượng bếp tỏa ra trong 30 phút.
c. Nếu cắt ngắn điện trở đi 1 nữa và vẫn mắc vào hiệu điện thế trên thì công suất của bếp so với lúc chưa cắt ra sao? (1đ)
Bài làm

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I LÝ 9 ( mã đề 002)
I/TRẮC NGHIỆM  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	C
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	C


II/TỰ LUẬN

Câu 1: - Đúng nội dung định luật                    0.5đ

             - Đúng công thức                                  0.25đ


   - Đúng tên và đơn vị từng đại lượng    0.25đ

Câu 2.                  a/ Ta có: R1ntR2 

                   Suy ra Rtđ= R1+R2 = 16Ω            0,5 đ
             b/ Áp dụng định luật Ôm:

                                [image: image34.png]


                 0,5 đ

Câu 3.                    a) [image: image36.png]P =" =ssow
-



    1đ
                              b) t=30 phút= 1800s

        Áp dụng định luật Jun – Len-xơ:        1đ
               [image: image37.png]uU?
—t = 990000/
)





c) Do điện trở bị cắt 1 nữa nên R1= R/2    (0,25 điểm)

- Công suất của bếp sau khi cắt điện trở là  P1=U2/R​1=2.U2/R=2P  (0,5 điểm)

-Vậy công suất bếp tăng gấp đôi: P1=2P=2.550 = 1100W    (0,25 điểm)

Mã đề 002
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